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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch số 1241/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 16/12/2016 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung Ương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội xuân 2017; Kế hoạch số 273/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/03/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung Ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 và thực hiện Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 18/08/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung Ương về việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017.
 Ngày 23/12/2016, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch số 68/KH-BCĐVSATTP về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017; Ngày 24/03/2017, tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 20/KH-BCĐ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.
BCĐ LNVSATTP tỉnh đã yêu cầu các tuyến căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai  triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 ; Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2017 và kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017. Tiến hành thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP do Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương chủ trì; tuyến huyện và tuyến xã phường thị trấn tùy theo tình hình thực tế Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã phường tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị thành lập các đoàn đảm bảo tổ chức kiểm tra trên địa bàn quản lý.

Ngoài các đợt trên các tuyến từ tỉnh  đến huyện xã đều tiến hành thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành theo kế hoạch năm đã đề ra. Đồng thời khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi có sự cố về an toàn thực phẩm thì tiến hành thanh tra đột xuất.
II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ THỰC PHẨM 

A. Ngành Y tế:
1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra

Bảng 1: Tổng số đoàn thanh kiểm tra của ngành

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	390
	372

	2
	Huyện
	63
	31

	3
	Tỉnh
	13
	3

	Cộng
	466
	406


Trong đó:
a. a. Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 

+ Liên ngành: 3 đoàn, Công chức chi cục ATVSTP, Sở Nông nghiệp, Sở Công thương, Cảnh sát môi trường tỉnh (PC 49), Đại diện Mặt trận tổ quốc VN…)

+ Chuyên ngành: 10 đoàn, thành phần đoàn gồm: Công chức chi cục ATVSTP, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế…
b. Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 

+ Liên ngành:
31 đoàn, thành phần đoàn gồm: Phòng Kinh tế, phòng Y tế, cán bộ khoa ATTP, Công an, QLTT, Trạm Y tế..
+ Chuyên ngành: 32 đoàn, thành phần đoàn gồm: Cán bộ TTYT huyện; Phòng Y tế; UBND xã, thị trấn; Cán bộ chuyên trách ATTP xã, thị trấn.
c. Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 

+ Liên ngành: 372 đoàn, thành phần đoàn gồm: UBND xã, phường, thị trấn; trưởng trạm y tế, cán bộ chuyên trách ATTP xã, thị trấn, công an xã, văn hóa xã, phụ nữ …
+ Chuyên ngành: 18 đoàn, thành phần đoàn gồm: Cán bộ Trạm Y tế.
2.  Kết quả thanh tra, kiểm tra:

Bảng 2: Kết quả thanh tra, kiểm tra:
	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở/địa bàn
	Số CS được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ % đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	905
	645
	459
	71.16

	2
	Kinh doanh
	4
	3644
	2644
	72.56

	3
	Dịch vụ ăn uống
	3437
	3031
	2300
	75.88

	4
	Bếp ăn tập thể
	260
	194
	150
	77.32

	5
	Thức ăn đường phố
	971
	748
	432
	57.75

	Tổng số (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
	5577
	8262
	5985
	72.44


Bảng 3: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	8228
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	2277
	         27.67 

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	258
	           3.14 

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	1
	           0.01 

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	39
	           0.47 

	
	Tổng số tiền phạt
	58.600.000
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	1
	           0.01 

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	4
	           0.05 

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	1
	           0.01 

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	244
	           2.97 

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	234
	           2.84 

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	0
	              -   

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	0
	              -   

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	              -   

	
	Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	              -   

	*
	Các xử lý khác
	1
	           0.01 

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	              -   

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	2019
	         24.54 


Qua thanh tra, kiểm tra 5577 cơ sở đã phát hiện 2277 cơ sở vi phạm về quy định đảm bảo ATVSTP (chiếm tỷ lệ 27.44%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 40 cơ sở, trong đó xử phạt cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 39 cơ sở với số tiền phạt là 58.600.000 đồng (Chi cục ATVSTP: 42.300.000 đồng; TP Đông Hà: 15.800.000 đồng; huyện Gio Linh; 500.000 đồng). Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã buộc tiêu hủy 234 loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng ATVSTP của 244 cơ sở đồng thời bắt buộc các cơ sở này phải cam kết không được kinh doanh các mặt hàng không đảm bảo chất lượng.
Bảng 4: Các nội dung vi phạm chủ yếu

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	7454
	1227
	16.46

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	6942
	1238
	17.83

	3
	Điều kiện về con người
	6707
	1106
	16.49

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	2147
	183
	8.52

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	3391
	84
	2.48

	6
	Quy định về quảng cáo thực phẩm
	1875
	31
	1.65

	7
	Chất lượng sản phẩm TP
	3109
	801
	25.76

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	3109
	801
	25.76


Những vi phạm chủ yếu là: Chất lượng sản phẩm TP có 801 cơ sở (chiếm 25.76 %); Vi phạm về điều kiện trang thiết bị dụng cụ có 1106 cơ sở (chiếm 17.83 %); Vi phạm điều kiện về con người có 1106 cơ sở (chiếm 16,49%); về điều kiện cơ sở (chiếm 16.46%); công bố tiêu chuẩn sản phẩm có 183 cơ sở (chiếm 8.25 %). 
Bảng 5: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thanh tra kiểm tra

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả  xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt
	Tỷ lệ %

	1
	Xét nghiệm nhanh 
	564
	41
	7.27

	1.1
	Hóa lý 
	564
	41
	7.27

	1.2
	Vi sinh
	0
	0
	0

	2
	Xét nghiệm tại labo 
	93
	22
	23.66

	2.1
	Hóa lý 
	44
	13
	29.55

	2.2
	Vi sinh
	49
	9
	18.37

	
	Cộng
	657
	63
	9.59



Trong 657 mẫu thực phẩm và trang thiết bị dụng cụ: kiểm tra bằng test nhanh có 41 mẫu không đạt chiếm tỷ lệ 7.27%, các sản phẩm không đạt chủ yếu là mẫu sản phẩm chả và trang thiết bị dụng cụ. Các sản phẩm được xét nghiệm labo không đạt chủ yếu là sản phẩm nước uống đóng chai, nước mắm, rượu, cao và chè thảo mộc, tinh bột nghệ, bánh kẹo vv…, trong đó chỉ tiêu vi sinh vật chiếm tỷ lệ 18.37% (Coliforms, Ps.aeruginosa, tổng số bào tử nấm mem, nấm mốc) và chỉ tiêu lý hóa chiếm tỷ lệ 29.55 % (độ ẩm, Hàm lượng axit amin)v.v..
B.  Ngành Nông nghiệp:

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 1172 cơ sở

- Tổng số cơ sở vi phạm: 26 cơ sở

- Số cơ sở bị phạt tiền: 26 cơ sở

- Số tiền phạt: 36.290.000 đồng

Bảng 6: Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

	Loại sản phẩm
	Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra đột xuất

	
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)

	Thịt và các SP thịt
	834
	08
	08
	10,7
	327
	07
	07
	1,3

	Thủy sản và các sản phẩm thủy sản
	05
	05
	05
	10,25
	02
	02
	02
	5,5

	Thực vật và các SP thực vật
	
	
	
	
	03
	03
	03
	7,8

	Chợ và các cơ sở KD tổng hợp
	01
	01
	01
	0,75
	
	
	
	


C. Ngành Công thương:

Kết quả kiểm tra và xử lý:
- Tổng số vụ kiểm tra: 

246 vụ
- Tổng số vụ vi phạm xử lý:                      

178 vụ

- Tổng trị giá hàng hoá tạm giữ, tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính: 814.972.000 đồng. Trong đó:                      
+ Xử phạt vi phạm hành chính:  184.300.000 đồng

+ Trị giá hàng hóa tịch thu: 
630.672.000 đồng
- Tại thị trường nội địa: 

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP (Đoàn số 2 và số 3) do Chi cục QLTT chủ trì kiểm tra ATTP trên địa bàn, đã kiểm tra 46 cơ sở, có 04 cơ sở vi phạm, xử phạt VPHC 2.050.000 đồng, tịch thu 12 lít rượu ngâm không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá 1 triệu đồng, buộc tiêu hủy tại chỗ 0,7 kg chả có hàn the và 50 sản phẩm thực phẩm quá hạn sử dụng.

Các Đội QLTT tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm được phân công, chú trọng tại các chợ, siêu thị, địa bàn trung tâm đối với các mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý (đã được phân cấp); tổ chức kiểm tra 02 chuyên đề ATTP, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hành chính, đã kiểm tra 94 cơ sở, có 74 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 110.150.000 đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 32.095.000 đồng, buộc tiêu hủy tại chỗ nhiều sản phẩm bánh, kẹo, sữa... quá hạn sử dụng; đặc biệt đã xử lý 01 vụ bột ngọt giả, xử phạt 10 triệu đồng, tịch thu 720 gói bột ngọt giả trị giá 18 triệu đồng.    
 - Trên khâu lưu thông: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cảnh sát giao thông tăng cường công tác chống buôn bán, vận chuyển thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, không đảm bảo ATTP ... được vận chuyển từ biên giới, cửa khẩu Lao Bảo đi qua tuyến đường 9; các tỉnh biên giới phía Bắc vào và phía Nam ra đi qua địa bàn tỉnh trên tuyến Quốc lộ 1A có hiệu quả, đã phát hiện, xử lý 100 vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu xử phạt VPHC 72.100.000 đồng, tịch thu thực phẩm vi phạm trị giá 598.577.000 đồng.

- Công tác phối hợp: Cử công chức tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP do Chi cục Nông lâm thủy sản, Chi cục ATTP, các Phòng Y tế, Phòng Kinh tế của huyện, thị xã, thành phố chủ trì, kết quả đã kiểm tra 293 cơ sở, có 56 cơ sở vi phạm, xử phạt VPHC 4.700.000 đồng, buộc tiêu hủy tại chỗ 36,5 kg chả chứa hàn the, 73,5 lít nước giải khát và một số bánh kẹo vi phạm.

D. Cảnh sát môi trường (PC49P)

Trong năm 2017, Lực lượng cảnh sát môi trường trong toàn tỉnh đã phát hiện đấu tranh, xử lý 52vụ/01 tổ chức/51 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 128.700.000 đồng. Trong đó PC49 Công an tỉnh xử lý  22vụ/22 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 59.450.000 đồng. 

Ngoài ra phối hơp với các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp trong các đợt cao điểm về ATTP ( Lể tết Nguyên Đán, Tháng hành động, Tháng trung thu..vv)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Công tác VSATTP được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về VSATTP đã được triển khai đồng bộ trên các huyện thị, thành phố bằng nhiều hình thức, phương tiện, đã chú trọng đến đối tượng, nội dung và phạm vi ảnh hưởng.


Đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hầu hết các loại hình cơ sở thực phẩm đồng thời làm tốt hơn công tác xử lý và kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm, có sự giám sát sau sử lý.

2. Hạn chế, tồn tại:

Các cơ sở mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn còn các lỗi vi phạm như: vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở, về thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người, ghi nhãn sản phẩm sai hoặc hàng không nhãn mác, hết hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm...  

Một số trường hợp vi phạm chưa được xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt  tuyến huyện, xã hầu hết chưa có quyết định xử phạt bằng hình thức phạt tiền mà chủ yếu chỉ xử lý bằng hình thức nhắc nhở nên chưa có tính răn đe đối với những chủ cơ sở cố tình vi phạm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo BCĐ VSATTP huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm.

- Đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở về các quy định thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồng thời ổn định nhân sự làm công tác an toàn thực phẩm tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo để Cục ATVSTP tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện Pasteur Nha Trang (để b/c)

- Sở Y tế (để b/c)

- UBND huyện, TX, TP(để biết);

- TTYT, Phòng Y tế huyện, TX, TP;

- Lưu VT, TTra.
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